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   s :  32/2018/HSST 

N   : 23 - 4 - 2018 

                                   

        –       –           

 

 

                                                         NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

                                                

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    N u                  

  c  ội thẩm nhân dân:       -    Ô   N ô Vă  Sa   

- Bà Phạm Hồng Thiêm 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Công Khuông -                        

 u               

  i  i n  i n ki   s t nh n   n hu  n  h i  h   tha   ia phiên tòa: 

Ông Đỗ Xuân Long - Kiểm sát viên. 

 r         23 t     4  ă  2018  tạ  tr  s    a              u               

t                t    s  t     ô     a  v          s  s  t    t      s  32/     

/2018  SS - Đ      29 t     3  ă  2018      v         : 

 Nguyễ   ă    (tên gọi khác: Không); Gi i tính: Nam; sinh ngày 10/8/1994; 

N    ă       ộ kh u t  ờng trú và chỗ  : thôn N, xã T, huy n T, t nh Thái 

Bình; 

Qu c t ch: Vi t Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

           r     ộ học vấn: 7/12; Nghề nghi p: La   ộng t  do. 

Họ và tên cha: Nguy   Vă  C   s     ă  1960; Họ và tên mẹ: Lê Th  T sinh 

 ă  1969, trú tại thôn N, xã T, huy n T, t nh Thái Bình. G a       ó 02     em, b  

cáo là con thứ 02. B  cáo    a  ó vợ con. 

Tiền án: 04 

- Bản án hình s  s  t  m s  119 ngày 14/12/2012 của Tòa án nhân dân 

huy n Thái Th y x  phạt 01  ă  tù về tộ  “ rộm cắp tài sả ” t e     ả  1 Đ ều 

138 Bộ luật hình s . B  cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 31/8/2013; 

- Bản án hình s  s  t  m s  39 ngày 21/01/2014 của Tòa án nhân dân thành 

ph  Hà Nội x  phạt 12 tháng tù về tộ  “ rộm cắp tài sả ” t e     ả  1 Đ ều 138 

Bộ luật hình s . B  cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 05/10/2014; 

- Bản án hình s  s  t  m s  266 ngày 16/12/2015 của  Tòa án nhân dân quận 

Long Biên, thành ph  Hà Nội x  phạt 10 tháng tù về tộ  “  rộm cắp tài sả ” t e  

khoả  1 Đ ều 138 Bộ luật hình s  bản án s  266/2015/HSST ngày. B  cáo chấp 

hành xong hình phạt tù ngày 05/8/2016. 
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- Bản án hình s  s  t  m s  100 ngày 13/12/2016 của  Tòa án nhân dân 

huy n Thái Th y, t nh Thái Bình x  phạt 09 tháng tù về tộ  “  rộm cắp tài sả ” 

theo khoả  1 Đ ều 138 Bộ luật hình s . B  cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 

02/6/2017. 

Tiền s : Không 

Nhân thân: Còn nhỏ   ợ    a       uô  ă   ọ   ến l p 7 12  sau  ó   nhà lao 

 ộng t  do. Ngày 18/02/2011 b  Cô   a  p  ờng Thành Công, quậ   a Đ     t     

ph  Hà Nội x  phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 10/4/2011 b  Công 

a  p  ờng Láng Hạ, quậ  Đ    Đa  t     p   Hà Nội x  phạt hành chính về hành vi 

trộm cắp tài sản. Từ      08 4 2011  ến ngày 01/3/2012 b    a v   tr ờng giáo 

  ỡng theo quyết   nh s  858 của Chủ t ch Ủy ban nhân dân quậ   a Đ     t     p   

Hà Nội. 

B  tạm giữ từ      15 01 2018  ến ngày 18/01/2018 chuyển tạm giam. Hi n 

b  tạm giam tại trại tạm giam – Công an t nh Thái Bình.( trích xuất có mặt tại phiên 

tòa) 

Người bị h i:ông Phạm Trung D, sinh  ă  1957    a ch : thôn K, xã T, 

huy n T, t nh Thái Bình(Vắng mặt) 

 gười có quyền lợi liên quan: A   Vũ Mạnh Q  s     ă  1983    a ch : 

thôn N, xã T, huy n T, t nh Thái Bình ( vắng mặt) 

 

                

  e      t      u  ó tr     ồ s  v     v         ế  tạ  p     t a   ộ   u   v  

     ợ  tó  tắt     sau: 

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12/01/2018 Nguy   Vă  V  s         10 8 1994      

 ă       ộ kh u t  ờng trú thôn N, xã T, huy n T, t               ã  ó t ền án về tội 

“ rộm cắp tài sả ”    a   ợ   óa    tí       ộ từ      ế   ã      S    ể      game. 

        ến nhà ông Phạm Trung D s     ă  1957    thôn K, xã T, huy n T, t nh Thái 

Bình, thấy cổng không khóa, V liền nả  s        nh trộm cắp tài sản liề     v   p ía 

trong nhà ông D thấy c a nhà m , không có ai   nhà. V    v   p           p  t    n 

thấ  tr      ờng ngủ của   a      ô g D  ó  ể 02 chiế     n thoạ      ộng màn hình 

cảm ứng nhãn hi u Sa Su    tr     ó  ó 01    ế     n thoại J2 màu trắng, 01 chiếc J1 

màu hồng bạ   ã qua s  d ng tổng tr  giá 1.100.000  ồng (một tri u một tră        

 ồng). V liền lấy 02 chiế     n thoạ  tr    út v   tú  quầ      tr    a    ặc rồ     về. 

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, V mang 02 chiế     n thoạ   ến c a hàng mua bán, s a 

chữa    n thoại của a   Vũ Mạnh Q  s     ă  1983,   thôn N, xã T huy n T bán v i 

    1 000 000  ồng (một tri u  ồng) và V dùng tiền         n t  và chi tiêu cá nhân hết. 

Đến ngày 15/01/2018 V  ến công an huy    ể  ầu thú về hành vi phạm tội, 
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        ả      trạ   s  30  SĐ       28  t      3   ă  2018  ủa V      ể  s t      

     u              tru  t  Nguy   Vă  V về tộ  “Trộm cắp tài sản” t e     ả   

1Đ ều 173  ộ  uật      s  2015 

    ạ  p     t a   ạ       V      ể  s t           u              v     ữ   u    

qua    ể  tru  t  V về tộ  “ Trộm cắp tài sản ” ồng thời  ề       ộ   ồ     t    

 p      khoản 1 Đ ều 173;   ều 38,   ều 50;   ểm s khoản 1, khoả  2 Đ ều 51 Bộ 

luật hình s   ă  2015. Đề ngh  x  phạt b       ứ     từ 01  ă   ến 01  ă  06 

tháng tù    ờ   ạ  tù tí   từ                tạ    ữ 15/01/2018; Không áp d ng 

hình phạt bổ su     i v i b  cáo.Về trách nhi m dân s : anh D  ã nhận lại 02    n 

thoại nên   ô    ặt ra giải quyết. Áp d      ều 585;   ều 589 Bộ luật dân s  2015 

Buộc b  cáo phải bồ  t  ờng cho anh Q 01 tri u  ồng. 

Buộc b  cáo phải ch u    p í      s  s  t    và án phí hình s  trong dân s  

t e  qu        ủa p  p  uật  

        ồ     v   qua    ể  tru  t   ủa v   ạ       V      ể  s t về tộ  

 a      ều  uật  p        ứ       p ạt   ồng ý trả anh Q 01 tri u  ồng sau khi ra 

tù và   ô    ó     ế   tra    uậ    , xin  ộ   ồ     t     e    t   ả    ẹ      

p ạt             

Tr         ộ   ồ     t    v   p                     tr         ờ   ó  sau 

 ù  :        rất     ậ  về      v  p ạ  tộ   ủa            ộ   ồ     t      ả  

  ẹ      p ạt              ể        s     ợ  tr  về v     a      v   ã  ộ   

                      

 r      s   ộ   u   v       ă   ứ v       t      u tr     ồ s  v      ã   ợ  

tra   t    tạ  p     t a   ộ   ồ     t      ậ  t ấ      sau: 

 1  Về      v   qu ết      t  t     ủa C  qua    ều tra Cô   a   u         

      Đ ều tra v     V      ể  s t           u                 ể  s t v    tr    

qu  tr      ều tra  tru  t   ã t          ú   về t    qu ề   tr    t   t ủ t   qu       

 ủa  ộ  uật t  t         s    u  tr      ều tra v  tạ  p     t a            ô   a   ó   

  ế    ặ     ếu  ạ  về      v   qu ết       ủa C  qua  t ế       t  t        ờ  t ế  

     t  t         ó           v   qu ết      t  t     ủa C  qua  t ế       t  t     

   ờ  t ế       t  t     ã t          ú   t e  qu    nh của pháp luật. 

 2   ạ  p     t a  ô   a           ã   a    ậ  t     ộ      v  p ạ  tộ   ủa 

      Lờ    a   ủa        tạ  p   n tòa p ù  ợp v    ờ  kha   ủa        tạ     qua  

  ều tra  tru  t , p ù  ợp v  :  

           - Biên bản quản lý tài sản do Công an huy n Thái Th y lập hồi 18 giờ 30 phút 

ngày 13/01/2018  

- S   ồ hi   tr ờng và biên bản khám nghi m hi   tr ờ      C  qua   ảnh 

s t   ều tra – Công an huy n Thái Th y lập ngày 12/01/2018 ; 

- Đ   tr        v   ời khai của    ời b  hại là ông Phạm Trung D s     ă  

1957    a ch : thôn K, xã T, huy n T, t nh Thái Bình; 
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- Bản t  khai và lời khai của    ời có quyền lợi      qua     a   Vũ Mạnh  Q, 

s     ă  1983    a ch : thôn N, xã T, huy n T, t nh Thái Bình ; 

- Bản kết luậ    nh giá tài sản trong t  t ng hình s  s  06/ BB – ĐG      

19/01/2018 của Hộ   ồ     nh giá tài sản huy n Thái Th y kết luận: 01 chiế     n 

thoạ      ộng nhãn hi u Sam sung J1(Duos) màn hình cảm ứng, vỏ máy màu hồng 

bạc, model:SM-J105B/DS,s  IMEI1:3553116/08/134439/9;s IMEI2: 

353117/08/134439/7, giá tại thờ    ểm xâm hạ  ( ã qua s  d   ) 500 000  ồng; 01 

chiế     n thoạ      ộng nhãn hi u Sam sung J2, màn hình cảm ứng, vỏ máy màu 

trắng, mode: SM-J200GU/DS; s  IMEI1: 354741/07/658834/3;s  IMEI 2: 

354742/07/658834/1; giá tại thờ    ểm xâm hạ  ( ã qua s  d   ) 600 000  ồng. 

Tổng cộ   1 100 000  ồng (Một tri u một tră         ồng chẵn)  là phù hợp v i 

các chứng  ứ       ó tr     ồ s  v       

 3               ờ  tr   18 tuổ    ó  ầ   ủ  ă         ậ  t ứ  v    ều    ể  

     v   ủa       

  4       v  p ạ  tộ   ủa             u    ể       ã  ộ    ã     p ạ   ến 

quyền s  hữu tài sản của    ờ         ợc pháp luật bảo v , gây mất trật t  tr  an xã 

hội.          ậ  t ứ    ợ       v  v  p ạ  p  p  uật       v   lợi d ng s     của 

   ời b  hại nên nả  s        nh  ể    ế    ạt tài sản có giá tr  1 100 000 ồng, mắc 

dù giá tr  tài sản chiế    ạt    i 2 tri u  ồ             cáo  ã    kết án về tội trộm 

cắp tài sản    a   ợc xóa án tích mà còn vi phạm. 

           [5] Do vậy h    v   ủa         ủ  ếu t   ấu t     tộ  “Trộm cắp tài sản” 

t e  qu    nh tại khoả  1  Đ ều 173 Bộ luật hình s . 

 iều 173 T i tr m cắp tài sản. 

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 th ng đến 3 năm: 

a)  Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi 

phạm; 

       b)   Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại điều 168, 169, 

170; 171,172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm;. 

   ............. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng.”. 

 [6] X t      t    v      t    t ết   ả    ẹ  tă    ặ   tr               s  

 ủa        t ấ :         ó      t    xấu vì có 04 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” 
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 7         t        n khai báo;  ã ra  ầu t ú       ợ        t    t ết   ả  

  ẹ tr        m hình s  qu    nh tại   ểm s khoản 1, khoả  2 Đ ều 51 Bộ luật hình 

s   ă  2015. 

[8] B  cáo không phải ch u tình tiết tă    ặng trách nhi m hình s  nào. 

 9              ô    ó v        ổ        không  ó t   sả  r           ô   

 ầ   p           p ạt  ổ su      p ạt t ề      v           

[10]     ử  ý v t  h ng và trách nhi m dân sự:   

G a    ạn   ều tra    ời b  hại là ông Phạm Trung D s     ă  1957    a 

ch :thôn K, xã T, huy n T, t               ã   ận lại 02 chiế     n thoạ      ộng 

nhãn hi u Sam sung mà b  cáo  ã trộm cắp, nay ông không có yêu cầu  ề ngh  gì 

nên   ô    ặt ra giải quyết. 

 Vi c a   Vũ Mạnh Q  s     ă  1983  trú tại thôn N, xã T, huy n T, t nh Thái 

           ờ   ã  ua  ủa b  cáo 02 chiế     n thoại     ộng nhãn hi u Sam sung, 

01 chiếc màu trắng, 01 chiếc màu hồng bạc v       1 000 000  ồng,  khi mua  anh 

Q không biết 02 chiế     n thoại này là do b  cáo phạm tộ      ó        qua    ều 

tra không x       i v i anh Q       ô    ặt ra xem xét. Đ i v i yêu cầu của anh Q 

buộc b  cáo V phải hoàn trả lại s  tiền 1 000 000 ồng và b       ồng ý bồ  t  ờng cho 

anh Q nên áp d      ều 585    ều 589 Bộ luật dân s   ă  2015 cần chấp nhận là phù 

hợp, 

[11  Về    p í:        p ả     u 200 000 ồng    p í      s  s  t    và 

300 000 ồng án phí dân s  trong hình s  

[12] Về qu ề           :            ời b  hạ      ời có quyền lợi liên quan 

 ó qu ề            t e  qu        ủa p  p  uật  

V         tr    

            

 

Că   ứ v   khoản 1 Đ ều 173;   ều 38;   ều 50;   ểm s khoản 1, khoả  2   ều 

51 Bộ luật hình s  2015. Ngh  quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

qu    nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa 

án. 

   1.                Nguy   Vă  V p ạ  tộ  “Trộm cắp tài sản”. 

   2. Về h             p ạt    cáo Nguy   Vă  V  09 (chín) tháng tù    ờ   ạ  tù 

tí   từ      b   ắt tạm giữ 15/01/2018. 

          Không áp d ng hình phạt bổ sung là phạt tiề    i v i b  cáo. 

     3.  ề               g:   

          Đ i 02 chiế     n thoạ      ộng nhãn hi u Sam sung mà b  cáo trộm cắp của 

n  ời b  hại là ông Phạm Trung D  s     ă  1957    a ch :thôn K, xã T, huy n T, 

t nh Thái Bình, ông D  ã   ận lại tạ    a    ạ    ều tra và không có yêu cầu gì nên 

  ô    ặt ra giải quyết. 
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     4. Về trách nhiệm dân s :Áp d      ều 585;   ều 589 Bộ luật dân s  2015 

     Buộc b  cáo Vũ p ải bồ  t  ờng s  tiền 1 000 000 ồng cho a   Vũ Mạnh Q sinh 

 ă  1983  trú tại thôn N, xã T, huy n T, t nh Thái Bình.  

     5. ề          uộ         p ả   ộp 200 000  ồ      p í      s  s  t    và 

300 000 ồng án phí dân s  trong hình s . 

      6.  ề    ề      g              ó qu ề            tr    t ờ   ạ  15       ể 

từ      tu       s  t    23/4/2018. Vắng mặt ông D, anh Q báo cho biết có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận bản án hợp l ..  

 

 ơi nh n: 
-       ;    ời b  hạ      ời có quyền lợi 
liên quan; 
- V SN   u             ; 
-  rạ  tạ    a  Cô   a  t             ; 
- Công an  u             ; 
- C           S  u             ; 
-   a             t             ; 
- S     p  p t             ; 
- L u  ộ p ậ   C  ; 
- L u  ồ s  v      

                            

          –                   

 

 

 

 

 

 g  ễ    ị  i     g 
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H     NG XÉT X        M 

H I TH M NHÂN DÂN       TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒA 

 

 

 

              g  ễ    ị  i     g 

 

 

 

 

 

 


